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Thích hợp với người lớn và trẻ em trên 3 tuổi; Người rối loạn chức năng gan, tổn 
thương gan do dùng thuốc kéo dài; Người viêm gan, xơ gan, cần tăng cường sức 
khỏe gan; Người sử dụng bia, rượu suy giảm chức năng gan; Người cần hồi phục 
sức khỏe sau ốm và sau điều trị.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Cho từ từ 45 g Leanmax Ligos (5 muỗng gạt) vào 170 ml nước đun sôi để ấm 
khoảng (45-50oC), khuấy đều được 200 ml dung dịch Leanmax Ligos.
Hỗn hợp sau khi pha sử dụng ngay hoặc bảo quản lạnh và dùng hết trong vòng 3 
giờ. Uống 2-3 ly Leanmax Ligos/ngày.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Đậy kín sau mỗi lần sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, tránh 
ánh nắng trực tiếp. Lon khi đã mở phải được sử dụng hết trong vòng 3 tuần.

BẢO QUẢN:

170ml 200ml

Suitable for adults and children over 3 years of age; People with liver disorder, 
liver damage due to prolonged use of drug; People with hepatitis, cirrhosis; 
People using alcohol with impaired liver function; People who need to recover 
health.

USE FOR:

To prepare one serving 200 ml: Gradually mix 5 level spoons (approximately 45 g) 
of Leanmax Ligos to 170 ml of warm water (45-50oC).
Finish using Leanmax Ligos reconstituted feeding 3 hours after preparation.
Use 2-3 servings Leanmax Ligos per day.

INSTRUCTION FOR USE:

Close the tin tightly after each use. Store in a cool and dry place, and avoid direct 
sunlight. Use within 3 weeks after �rst opened.

STORAGE:

THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG LEANMAX LIGOS THÀNH PHẦN/ INGREDIENTS: Chất béo thực vật, Đạm
 W

hey, Đạm
 đậu nành, Sucrose, M

altodextrin, Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin), Béo m
ạch trung bình (M

CT), 
Khoáng chất (Natri, Kali, Clo, Canxi, Phốt pho, M

agiê, Sắt, Kẽm
, M

angan, Đồng, I ốt, Selen, Crôm
, M

olypden), Vitam
in (Vitam

in A, Vitam
in D3, Vitam

in E, Vitam
in K1, 

Vitam
in C, Vitam

in B1, Vitam
in B2, Niacin, Axit Pantothenic, Vitam

in B6, Axit Folic, Vitam
in B12, Biotin), Cholin, Sữa non, Hương vani tổng hợp dùng trong thực 

phẩm
.

Vegetable fat, W
hey protein, Soy protein, Sucrose, Maltodextrin, Prebiotics (FOS/Inulin), Medium-chain triglyceride (MCT), Minerals (Sodium, Potassium, Chloride, 

Calcium, Phosphorus, Magnesium, Iron, Zinc, Manganese, Copper, Iodine, Selenium, Chromium, Molybdenum), Vitamins (Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K1,  
Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Pantothenic acid, Vitamin B6, Folic acid, Vitamin B12, Biotin), Choline, Colostrum, Vanilla �avor.

Sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm bởi: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE
VPGD: Tòa nhà Nutricare, Số 1, LK2, KĐT Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Sản xuất tại: Nhà máy CN Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare.
Địa chỉ: Lô VII.2, KCN Thuận Thành 3, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh,
Việt Nam./ Điện thoại: 024.66.833.368
Phân phối và tiếp thị bởi NUTRICARE PHARMA
Số 26, Nơ 7A, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP
Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015.
Số CBSP: T09/NUTRICARE/2020.
NSX và HSD: Xem trên bao bì.

Thành phần/ 
Components

Đơn vị/ 
Unit

Trong 
100g 

/Per 100g 

Trong 
1 ly (200 ml) 
/ Per serving  

(200 ml)
Năng lượng/Energy
Đạm/Protein
  Arginine
  Methionine
  BCAA
Chất béo/Fat
  MCT
  MUFA
  PUFA
Carbonhydate tổng/Total Carbohydrate
  Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)
Colostrum
  IgG
Choline
Vitamin
  Vitamin A
  Vitamin D3
  Vitamin E
  Vitamin K1
  Vitamin C
  Vitamin B1
  Vitamin B2
  Niacin
  Axit Pantothenic/Pantothenic acid
  Vitamin B6
  Axit Folic/Folic acid
  Vitamin B12
  Biotin
Khoáng/Minerals
  Natri/Sodium
  Kali/Potassium
  Clo/Chloride
  Canxi/Calcium
  Photpho/Phosphorus
  Magiê/Magnesium
  Sắt/Iron
  Kẽm/Zinc
  Mangan/Manganese
  Đồng/Copper
  I ốt/Iodine
  Selen/Selenium
  Crôm/Chromium
  Molypden/Molybdenum

kcal
g
mg
mg
mg
g
g
mg
mg
g
g
mg
mg
mg
 
IU
IU
IU
µg
mg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
 
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

443
18.8
894
260
3320
15.1
4.33
5463
1486
60.1
3.27
147
26.7
500

1373
412
13.7
31.4
103
1169
753
13979
4996
1711
122
5.15
28.1
 
207
169
362
352
99.9
70.9
3.09
8.09
927
206
63.0
18.1
20.3
20.2

199
8.46
402
117
1494
6.80
1.95
2458
669
27.1
1.47
66.2
12.0
225

618
185
6.17
14.1
46.4
526
339
6291
2248
770
54.9
2.32
12.7

93.2
76.1
163
158
45.0
31.9
1.39
3.64
417
92.7
28.4
8.15
9.14
9.09

Produced by NUTRICARE., JSC.
Manufactured on the Certi�ed Food Safety Management Systems
ISO 22000:2018 & The Good Manufacturing Practices system (GMP) and HACCP
Environmental management systems ISO 14001:2015

LACTOSE FREE
DỄ TIÊU HÓAThực phẩm bổ sung

Khối lượng tịnh 900 g 

MỚI
BỔ SUNG MCT

MUFA, PUFA tốt cho tim mạch

Methionine, BCAA hỗ trợ bảo vệ tế bào gan

Colostrum dưỡng chất tăng cường miễn dịch

FOS/Inulin & Vitamin nhóm B cải thiện chán ăn & khó tiêu

 DINH DƯỠNG HỖ TRỢ

TỐT CHO GAN

Methionine, BCAA, Choline, Arginine hỗ trợ giải độc gan, 
hạn chế tình trạng gan nhiễm mỡ, bảo vệ tế bào gan. 

Chất béo MUFA, PUFA tốt cho tim mạch. Đầy đủ Vitamin 
và khoáng chất giúp phục hồi sức khỏe nhanh. 

Chất xơ hòa tan FOS/Inulin cùng Vitamin nhóm B 
cải thiện hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon. 

Kháng thể IgG từ sữa non Colostrum cùng hệ Antioxidants 
(Vitamin A, C, E & Selen) hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

C h o li n e

   
   

  A
rg

in
in

e

      FOS/Inulin  

(Miễn phí cuộc gọi)
Main Ingredients from EU, USA
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THỰC PHẨM BỔ SUNG: SẢN PHẨM DINH DƯỠNG LEANMAX LIGOS THÀNH PHẦN/ INGREDIENTS: Chất béo thực vật, Đạm
 W

hey, Đạm
 đậu nành, Sucrose, M

altodextrin, Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin), Béo m
ạch trung bình (M

CT), 
Khoáng chất (Natri, Kali, Clo, Canxi, Phốt pho, M

agiê, Sắt, Kẽm
, M

angan, Đồng, I ốt, Selen, Crôm
, M

olypden), Vitam
in (Vitam

in A, Vitam
in D3, Vitam

in E, Vitam
in K1, 

Vitam
in C, Vitam

in B1, Vitam
in B2, Niacin, Axit Pantothenic, Vitam

in B6, Axit Folic, Vitam
in B12, Biotin), Cholin, Sữa non, Hương vani tổng hợp dùng trong thực 

phẩm
.

Vegetable fat, W
hey protein, Soy protein, Sucrose, Maltodextrin, Prebiotics (FOS/Inulin), Medium-chain triglyceride (MCT), Minerals (Sodium, Potassium, Chloride, 

Calcium, Phosphorus, Magnesium, Iron, Zinc, Manganese, Copper, Iodine, Selenium, Chromium, Molybdenum), Vitamins (Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K1,  
Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Pantothenic acid, Vitamin B6, Folic acid, Vitamin B12, Biotin), Choline, Colostrum, Vanilla �avor.

Thích hợp với người lớn và trẻ em trên 3 tuổi; Người rối loạn chức năng gan, tổn 
thương gan do dùng thuốc kéo dài; Người viêm gan, xơ gan, cần tăng cường sức 
khỏe gan; Người sử dụng bia, rượu suy giảm chức năng gan; Người cần hồi phục 
sức khỏe sau ốm và sau điều trị.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Cho từ từ 45 g Leanmax Ligos (5 muỗng gạt) vào 170 ml nước đun sôi để ấm 
khoảng (45-50oC), khuấy đều được 200 ml dung dịch Leanmax Ligos.
Hỗn hợp sau khi pha sử dụng ngay hoặc bảo quản lạnh và dùng hết trong vòng 3 
giờ. Uống 2-3 ly Leanmax Ligos/ngày.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Đậy kín sau mỗi lần sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, tránh 
ánh nắng trực tiếp. Lon khi đã mở phải được sử dụng hết trong vòng 3 tuần.

BẢO QUẢN:

170ml 200ml

Suitable for adults and children over 3 years of age; People with liver disorder, 
liver damage due to prolonged use of drug; People with hepatitis, cirrhosis; 
People using alcohol with impaired liver function; People who need to recover 
health.

USE FOR:

To prepare one serving 200 ml: Gradually mix 5 level spoons (approximately 45 g) 
of Leanmax Ligos to 170 ml of warm water (45-50oC).
Finish using Leanmax Ligos reconstituted feeding 3 hours after preparation.
Use 2-3 servings Leanmax Ligos per day.

INSTRUCTION FOR USE:

Close the tin tightly after each use. Store in a cool and dry place, and avoid direct 
sunlight. Use within 3 weeks after �rst opened.

STORAGE:
Sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm bởi: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE
VPGD: Tòa nhà Nutricare, Số 1, LK2, KĐT Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Sản xuất tại: Nhà máy CN Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare.
Địa chỉ: Lô VII.2, KCN Thuận Thành 3, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh,
Việt Nam./   Điện thoại: 024.66.833.368
Phân phối và tiếp thị bởi NUTRICARE PHARMA
Số 26, Nơ 7A, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2018
Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP
Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015.
Số CBSP: T09/NUTRICARE/2020.
NSX và HSD: Xem trên bao bì.

Thành phần/ 
Components

Đơn vị/ 
Unit

Trong 
100g 

/Per 100g 

Trong 
1 ly (200 ml) 
/ Per serving  

(200 ml)
Năng lượng/Energy
Đạm/Protein
  Arginine
  Methionine
  BCAA
Chất béo/Fat
  MCT
  MUFA
  PUFA
Carbonhydate tổng/Total Carbohydrate
  Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)
Colostrum
  IgG
Choline
Vitamin
  Vitamin A
  Vitamin D3
  Vitamin E
  Vitamin K1
  Vitamin C
  Vitamin B1
  Vitamin B2
  Niacin
  Axit Pantothenic/Pantothenic acid
  Vitamin B6
  Axit Folic/Folic acid
  Vitamin B12
  Biotin
Khoáng/Minerals
  Natri/Sodium
  Kali/Potassium
  Clo/Chloride
  Canxi/Calcium
  Photpho/Phosphorus
  Magiê/Magnesium
  Sắt/Iron
  Kẽm/Zinc
  Mangan/Manganese
  Đồng/Copper
  I ốt/Iodine
  Selen/Selenium
  Crôm/Chromium
  Molypden/Molybdenum

kcal
g
mg
mg
mg
g
g
mg
mg
g
g
mg
mg
mg
 
IU
IU
IU
µg
mg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
 
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
µg
µg
µg

443
18.8
894
260
3320
15.1
4.33
5463
1486
60.1
3.27
147
26.7
500

1373
412
13.7
31.4
103
1169
753
13979
4996
1711
122
5.15
28.1
 
207
169
362
352
99.9
70.9
3.09
8.09
927
206
63.0
18.1
20.3
20.2

199
8.46
402
117
1494
6.80
1.95
2458
669
27.1
1.47
66.2
12.0
225

618
185
6.17
14.1
46.4
526
339
6291
2248
770
54.9
2.32
12.7

93.2
76.1
163
158
45.0
31.9
1.39
3.64
417
92.7
28.4
8.15
9.14
9.09

Produced by NUTRICARE., JSC.
Manufactured on the Certi�ed Food Safety Management Systems
ISO 22000:2018 & The Good Manufacturing Practices system (GMP) and HACCP
Environmental management systems ISO 14001:2015

LACTOSE FREE
DỄ TIÊU HÓAThực phẩm bổ sung

Khối lượng tịnh 400 g (Miễn phí cuộc gọi)

MỚI
BỔ SUNG MCT

MUFA, PUFA tốt cho tim mạch

Methionine, BCAA hỗ trợ bảo vệ tế bào gan

Colostrum dưỡng chất tăng cường miễn dịch

FOS/Inulin & Vitamin nhóm B cải thiện chán ăn & khó tiêu

 DINH DƯỠNG HỖ TRỢ

TỐT CHO GAN

Methionine, BCAA, Choline, Arginine hỗ trợ giải độc gan, 
hạn chế tình trạng gan nhiễm mỡ, bảo vệ tế bào gan. 

Chất béo MUFA, PUFA tốt cho tim mạch. Đầy đủ Vitamin 
và khoáng chất giúp phục hồi sức khỏe nhanh. 

Chất xơ hòa tan FOS/Inulin cùng Vitamin nhóm B 
cải thiện hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon. 

Kháng thể IgG từ sữa non Colostrum cùng hệ Antioxidants 
(Vitamin A, C, E & Selen) hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

C h o li n e

   
   

  A
rg

in
in

e

      FOS/Inulin  

Main Ingredients from EU, USA
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